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HĐ 3. Chơi trò chơi 
đố bạn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
 các con số, chữ… 
 
HĐN 
Cùng nhau thảo luận và chơi. Nhóm nào 
trả lơi nhanh, đúng thì thắng 
Muốn có 100 000 đồng cần lấy những tờ 
giấy bạc nào ? 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                       ÔN LẠI BÀI 83 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS                 CHỦ ĐỀ 3. AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG (tiết 2) 
 

Thứ sáu ngày 1/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 84. TIỀN VIỆT NAM (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- HS nhận biết tiền Việt Nam, loại giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. 
- Bước đầu biết chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc theo mệnh giá đã học. 
- Biết cộng trừ nhẩm trên các số tròn chục nghìn với đơn vị là đồng. 
- Biết giải toán có liên quan đến tiền tệ. 
II. Đồ dùng : tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Quan sát và 
thực hiện các hoạt 
động sau. 
HĐ 2. Quan sát và trả 
lời câu hỏi. 
 
 
 
 
HĐ 3. Mỗi ví đựng 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
a. Đọc các giá tiền trong tranh 
b. Trả lời câu hỏi. 
- Đồ vật có giá tiền cao nhất là lọ hoa ; đồ 
vật có giá trị ít nhất ê ke. 
Mua quyển truyện và con lợn tiết kiệm hết 
số tiền là : 78 000 đồng. 
Quyển truyện đắt hơn ê ke là 27 000 đồng. 
 
HĐN 
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bao nhiêu tiền ? 
HĐ 4. Viết số thích 
hợp vào ô trống theo 
mẫu. 

 
 
 
 

a. 50 000 đồng             b. 60 000 đồng 
c. 82 000 đồng             d. 33 000 đồng 
 
- Kẻ vào vở. 

Tổng số tiền phải trả Các cách 
trả 

Số các tờ giấy bạc 
10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng 

70 000 đồng Cách 1 3 2 0 
Cách 2 0 1 1 

100 000 đồng cách 1 1 2 1 
Cách 2 2 4 0 

HĐ 5. Giải bài toán Hỗ trợ HS                          Bài giải 
Mẹ mua cặp và bộ quần áo hết số tiền là : 
        25 000 + 45 000 = 70 000 (đồng) 
Cô bán hàng phải trả mẹ số tiền là : 
         100 000 – 70 000 = 30 000 ( đồng) 
                           Đáp số : 30 000 đồng 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 30C. BẠN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ “NGÔI NHÀ CHUNG” ?  
(tiết 2,3) 

I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài Một mái nhà chung. 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/tr, hoặc từ ngữ có vần êt/êch. Viết thư 
về chủ điểm Ngôi nhà chung. 
- Luyện tập dùng dấu hai chấm.  
II. Đồ dùng : PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 6. Hỏi đáp  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
Thay nhau hỏi- đáp : 
a. Mái nhà của chim là nghìn lá biếc 
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình 
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất 
Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc. 
Mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc, hoa giấy 
lập hồng. 
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HĐ7. Chọn từ từ 
ngữ ở cột A thích 
hợp với cột B... 

 
 
 
 
 
 

b. Là bầu trời xanh 
c. Hãy yêu mái nhà chung/ hãy sống hòa 
bình dưới mái nhà chung… 
 
HĐCN 
 

                 A                   B 
 a, Mái nhà của dím  1) Tròn vo bên mình 
 b, Mái nhà của ốc  2) hoa giấy lợp hồng 
 c, Mái nhà của em  3) Sâu trong lòng đất 
 d, Mái nhà của bạn  4) Nghiêng dàn gấc đỏ 
HĐ 8. Thảo luận để 
trả lời câu hỏi. 
 
 
HĐTH 
HĐ 1. Điền vào 
chỗ trống. 
 
 
 
 
HĐ 2. Trò chơi hỏi 
đáp với bạn bằng 
cách đặt câu hỏi và 
trả lời bằng gì ? 
HĐ 3. Dùng dấu 
câu. 
 
 
 
 
 
HĐ 4,5. Tìm từ ngữ 
điền vào chõ trống 
trong PBT để có 
bức thư ngắn gửi 
cho một bạn…chép 
vào vở. 

 
hỗ trợ HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HĐN 
Muôn vật trên trái đất đều sống chung dưới 
một mái nhà. Con người hãy yêu và bảo vệ, 
giữ gìn nó. 
 
HĐCN 
Làm vào PBT 
Phiếu bài tập 
a. ch/tr : trưa, trời mưa, che, chịu 
b. êt/êch : tết, tết, phếch. 
 
HĐC 
VD: 
H:  Hằng ngày , bạn đến trường bằng gì ? 
Đ: Hằng ngày, mình đến trường bằng xe đạp. 
HĐN 
- Một người kêu lên: cá heo ! 
- Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những 
thứ : chăn màn, giường chiếu, xoong nồi… 
- Đông Nam Á gồm mười một nước là : Bru-
nây,… 
 
HĐCN 
Làm vào phiếu bài tập, chép vào vở 
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Chia sẻ 

Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ. 

 
Tiết 4. TCTV             HỌC THUỘC BÀI NGÔI NHÀ CHUNG 
Tuần 31 

Ngày 4/4/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 31A. CÙNG SỐNG TRONG NGÔI NHÀ TRÁI ĐẤT (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh 
II. Đồ dùng  
Tranh minh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Quan sát tranh 
và nghe cô đọc đoạn 
giới thiệu về bác sĩ Y-
éc-xanh. 
HĐ 2. Nghe  cô đọc 
bài 
 
 
HĐ 3. Chọn lời giải 
nghĩa ở cột B phù hợp 
với mỗi từ ở cột A. 
 
HĐ 4. Nghe cô hướng 
dẫn 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm. 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐCL 
Tự đọc, quan sát tranh. 
 
 
HĐCL 
- 2 bạn đọc bài nối tiếp. cả lớp theo dõi 
và quan sát tranh. 
- Chia sẻ về bức tranh. 
 
HĐN 
a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 5 ; e – 4 ; g – 6 ; 
h – 7 . 
HĐCL 
Đọc theo hướng dẫn của GV. 
HĐN 
Tự đọc, cặp, đọc nhóm nối tiếp. 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4. Toán 
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BÀI 85. NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
(tiết 1) 

I. Mục tiêu 
- HS biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. 
- Tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức. 
II. Đồ dùng 
 Phiếu có ghi các số. 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Trò chơi Ai 
nhanh ai đúng. 
 
 
 
 
HĐ 2. Đọc và nói cho 
bạn nghe cách đặt tính 
và tính 25317 x 3 = ? 
 
HĐ 3. Đặt tính và tính 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
- mỗi bạn bốc lấy một phiếu đã ghi số 
VD: số 2, viết số vừa bốc được vào ô 
trống. thực hiện tính kết quả.  
- Kiểm tra kết quả của nhau. 
- Ai làm nhanh và đúng thì thắng cuộc 
HĐN 
- Mỗi bạn đọc bài 
- Nói cho bạn nghe cách đặt  tính  và 
tính. 
 

6820866942

4

17052

3

22314


 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Tiếng Việt                 ÔN LẠI BÀI 31A (1) 
Tiết 2. KNS               CHỦ ĐỀ 4. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ (1) 
Tiết 3. Toán              ÔN LẠI BÀI 84 
 

Thứ ba ngày 5/4/20.. 
Sáng 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 31A. CÙNG SỐNG TRONG NGÔI NHÀ TRÁI ĐẤT (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
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- Đọc và hiểu câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh 
- Nói về những hành động, việc làm bảo vệ môi trường. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 6. Chọn ý trả lời 
đúng cho các câu hỏi 
sau. 
 
HĐTH 
HĐ 1. Những câu nào 
dưới đây nói lên lòng 
yêu nước của bác sĩ 
Y-éc-xanh 
HĐ 2. Vì sao bác sĩ 
Y-éc-xanh ở lại Nha 
Trang ? viết ý kiến 
của em vào vở. 
 
 
 
HĐ 3. Nhìn ảnh, hỏi 
đáp những việc làm 
bảo vệ môi trường. 
 
 
 
 
HĐ 4. Kể thêm các 
việc làm để bảo vệ 
môi trường. 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Câu 1. c. Cả hai lí do nêu trên 
Câu 2. a, Ông mặc bộ quần áo sờn cũ, 
không ủi, đôi mắt đầy bí ẩn. 
 
HĐC 
a. Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công 
dân Pháp. Người ta không thể sống mà 
không có Tổ quốc. 
HĐCN 
Vì ông muốn ở lại để giúp đỡ người dân 
VN đấu tranh chống bệnh tật./ vì ông 
muốn thực hiện lí tưởng của mình là 
sống để yêu thương và giúp đỡ đồng 
loại… 
- Viết vở. 
HĐC 
Một bạn hỏi, bạn kia đáp 
Chẳng hạn :  
H: Tranh 1. Hai người đang làm gì ? 
Đ : Hai người đang làm sạch cỏ cho cây. 
… 
tranh 2 tương tự. 
HĐC 
không vứt rác bừa bãi, không xả nước 
bẩn ra ao hồ, chăm quét dọn  nhà cửa, 
ngõ xóm, trường lớp. không bắn chim, bẻ 
cây, ngắt hoa ở nơi công cộng. thường 
xuyên tuyên truyền, vận động mọi người 
bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
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Chia sẻ Chia sẻ 
 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 85. NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
(tiết 2) 

I. Mục tiêu 
- HS biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. 
- Tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Đặt tính và 
tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Giải các bài 
toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính nhẩm 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐCN 

96048958504607295784

6

16008

5

19170

4

11518

3

31928


 

90960515758687692487

6

15160

5

10315

4

21719

3

30829


 

 
Bài giải 

a.        Lần hai chuyển được số thóc là : 
27150 x 2 = 54300 (kg) 

Cả hai lần chuyển vào kho được số thóc 
là: 

27150 + 54300 = 81450 (kg) 
               Đáp số : 81450 kg thóc 

b.           Số lít dầu đã lấy ra là : 
10715 x 3 = 32145 (l) 

Trong kho còn lại số lít dầu là : 
63150 – 32145 = 31000 (l) 

Đáp số : 31000 lít dầu 
 
11000 x 3 = 33000       15000 x 2 = 30000 
13000 x 2 = 26000      25000 x 2 = 50000 
 
10303 x 4 + 27854 = 11212 + 27854 
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Chia sẻ 

                               = 39066 
81035 – 12071 x 6 = 81035 – 72526 
                               = 8509 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                    ÔN LẠI BÀI 85 
Tiết 2. Tiếng việt             ÔN LẠI BÀI 31A 
Tiết 3. Thủ công 
    

Thứ tư ngày 6/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 86. CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
(tiết 1) 

I. Mục tiêu 
HS biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Chơi trò chơi 
Đố bạn. 
 
 
 
HĐ 2. Đọc và nói cho 
bạn nghe cách đặt tính 
và tính 
  26781 : 3 = ? 
 
HĐ 3. Đặt tính và tính 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
VD: Mua hai quản bút hết 4000 đồng. 
hỏi mua 1 quản bút hết bao nhiêu tiền ? 
- 1 quản bút hết 2000 đồng 
- Hai bạn hỏi đáp lẫn nhau. 
HĐC 
-  đọc bài  
- Nói với nhau cách đặt tính và tính. 
 
 
 

    84848     4                 24693     3 

       04          21212            06       8231 
         08                                09 
           04                                03 
             08                                0 
               0 
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Chia sẻ 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3,4. Tiếng việt 

BÀI 31B. HÃY YÊU THƯƠNG VÀ GIÚP ĐỠ LẪN NHAU (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
- Kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh. 
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm các nước. 
- Củng cố cách viết chữ hoa V. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa, mẫu tên riêng. 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Dựa vào câu 
chuyện Bác sĩ y-éc-
xanh đã học, hãy chọn 
lời phù hợp với mỗi 
tranh dưới đậy. 
HĐ 2. Thay nhau đọc 
lời nói của bác sĩ Y-
éc-xanh trong câu 
chuyện. 
HĐ 3. Kể chuyện 
trong nhóm 
HĐ 4. Kể chuyện 
trước lớp. 
 
 
HĐ 5. Quan sát tranh 
ảnh về quang cảnh của 
một số nước Đông 
Nam Á 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào vở 
theo mẫu. 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
c – tranh 1 ; a – tranh 2 ; d – tranh 3 ; b – 
tranh 4. 
 
 
HĐC 
- Thay nhau  đọc. 
 
 
HĐN 
Mỗi em kể lại từng đoạn câu chuyện. 
HĐCL 
Các bạn xung phong kể từng đoạn nối 
tiếp nhau. 
Bình chọn bạn kể hay. 
HĐC 
Quan sát và đọc tên các nước dưới bức 
tranh. 
- Chia sẻ về bức ảnh. 
 
HĐCN 
Viết vào vở chữ hoa V, tên riêng,câu. 
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Chia sẻ 

Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Đạo đức 
Tiết 2. Tiếng Việt                    ÔN LẠI BÀI 31B (1) 
Tiết 3. Toán                            ÔN LẠI BÀI 86 (1) 
 

Thứ năm ngày 7/4/20.. 
Tiết 1,2. Tiếng Việt 

BÀI 31B. HÃY YÊU THƯƠNG VÀ GIÚP ĐỠ LẪN NHAU (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
     Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu hỏi/dấu ngã. Nghe 
viết một đoạn văn. 
II. Đồ dùng      PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 2. Nghe cô đọc và 
viết vở. 
 
 
HĐ 3, 4 Làm bài tập, 
viết vở 

 
Đọc cho HS viết 
vở. 
 
 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐCL 
- Viết bài vào vở. 
- Đổi vở để soát lỗi. 
 
HĐN 
- Viết bài vào vở. 
a. r/d/gi : dáng, rừng, rung. (là gió) 
b. dấu hỏi/dấu ngã : biển, lửng, cõi, thẩn 
(là mưa) 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

BÀI 31C. TRỒNG CÂY CHO TRÁI ĐẤT MÃI XANH TƯƠI (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu bài thơ bài hát trồng cây. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Nói tên loài cây 

 
Hỗ trợ và quan 

 
HĐN 
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trong tranh. 
HĐ 2. Từng em lần 
lượt đọc bài thơ. 
HĐ 3. Đọc từ và lời 
giải nghĩa. 
 
HĐ 4. Nghe cô hướng 
dẫn. 
 
HĐ 5. Chọn ý trả lời 
đúng nhất cho các câu 
hỏi sau. 
 

sát HS 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS 
đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

cây tre, cây dừa, cây bí đr, cây hoa… 
 
- Đọc  hết bài 
HĐCN 
- Tự đọc. 
 
HĐCL 
Đọc theo hướng dẫn của cô. 
 
HĐN 
Câu 1. c. Tiếng hát, tiếng chim hót, ngọn 
gió, bóng mát, niềm hạnh phúc chờ cây 
lớn. 
Câu 2. Được mong cây lớn lên từng ngày 
Câu 3. c, tất cả những từ ngữ nêu trong ý 
a, b. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 86. CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
(tiết 2) 

I. Mục tiêu 
HS biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
Mỗi cá nhân tự làm vào vở. 
- Trao đổi bài 
 
 
  37648     4                      23436     6 
    16        9412                   54        3906 
      04                                   03 
        08                                    36 
          0                                      0 
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HĐ 2. Giải các bài 
toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 3. Tính giá trị của 
biểu thức. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
14936    2       23573    3       43938   5 
  09       7468    25      7857     39      8787 
    13                   17                   43 
      16                   23                   38 
        0                     2                     3 
                 viết : 23573 : 3 = 7857 (dư 2) 
                         43938 : 5 = 8787 (dư 3) 
                       Bài giải 
a.               Số đã bán đi là : 
               36550 : 5 = 7310 (kg) 
                 Cửa hàng còn lại là : 
              36550 – 7310 = 29240 (kg) 
b. Xếp được số hộp và thừa số trứng 
trứng là : 
 13627 : 6 = 2271 ( hộp , thừa 1 quả ) 
             Đáp số : a. 29240 kg 
                           b. 2271  hộp thừa 1 quả 
68213 – 27248 : 4 = 68213 – 6812 
                              = 61401 
71608 + 42865 : 5 = 71608 + 8573 
                              = 80181 
(58216 + 30838) : 2 = 89054 : 2 
                                 = 44527 
(62746 – 7354) : 3 = 55392 : 3 
                               = 18464 
 
số bị 
chia 

số chia thương số dư 

39652 4 9913  
51437 6 7406 1 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 
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Chiều 
Tiết 1. Toán                         ÔN LẠI BÀI 86 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. KNS                  CHỦ ĐỀ 4. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ (2) 

Thứ sáu ngày 8/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 87. LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Mục tiêu 
HS ôn lại nhân, chia số có năm chữ số cho số có một chữ số và giải toán có phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. Tính rồi viết 
(theo mẫu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Tính nhẩm 
 
HĐ 3. Giải các bài 
toán 

Quan sát và hỗ 
trợ HS 

HĐCN 
14721   3       30823    4      57641    6 
  27     4907     28      7705    36     9606 
    02                  02                  04 
      21                  23                  41 
        0                    3                    5 
 
 53120   6               40275      5 
   51       8853             02      8055 
     32                            27 
       20                           25 
         2                             0 
13608 x 4 = 54432      12704 x 7 = 88928 
 
15000 : 3 = 5000       18000 : 2 = 9000 
36000  : 4 = 9000     45000 : 9 = 5000 
 
                 Bài giải 
a. Chiều rộng là  
                       35 : 5 = 7(cm) 
Diện tích hình chữ nhật là: 
                    (35 + 7 ) x 2 = 82 (cm) 
                                        Đáp số : 82cm 
b. Các số thứ bảy trong tháng là : 15, 
22,29. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

33

 
Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 31C. TRỒNG CÂY CHO TRÁI ĐẤT MÃI XANH TƯƠI (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, từ ngữ có dấu hỏi/dấu ngã. Viết 
đoạn văn về hoạt động bảo vệ môi trường. 
- Trao đổi ý kiến về chủ đề Bảo vệ môi trường. 
II. Đồ dùng  
PBT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1,2. Trao đổi để 
thống nhất cách đặt 
dấu phẩy trong mỗi 
câu sau đây. Viết vào 
vở. 
 
 
 
 
HĐ 3. Điền vào chỗ 
trống 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Đặt câu và viết 
vào vở 
 
HĐ 5. Trả lời câu hỏi 
 
 
 
 
HĐ 6. Viết đoạn văn 
ngắn khuyên bạn làm 
một việc bảo vệ môi 

 
Hỗ trợ và quan 
sát HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
a. Với lòng yêu thương con người sâu 
sâu sắc, bác sĩ Y-éc-xanh đã đến VN để 
nghiên cứa những bệnh nhiệt đới. 
b, Bằng lòng lao động cần cù và óc sáng 
tạo kì diệu, Ê-đi-sơn đã cống hiến cho 
loài người hơn một ngàn sáng chế quý 
giá. 
 
HĐCN 
- Viết vào vở 
a. rong, dong, giong : 
rong ruổi, rong chơi, thong dong, gánh 
hàng  rong, trống giong cở 
b. rủ/rũ : cười rũ rượi, rủ nhau đi chơi, 
nói chuyện rủ rỉ, lá rủ xuống mặt hồ. 
- Em rong chơi cả ngày. 
- Chúng em rù nhau đi xem hát. 
- Mẹ em bán hàng rong. 
HĐN 
Mỗi bạn trong nhóm cùng nhau nêu các ý 
kiến của mình để bảo vệ môi trường : 
không vứt rác bừa bãi, trồng nhiều cây 
xanh… 
HĐCN 
VD : Chúng ta muốn sống một cuộc sống 
tốt đẹp thì phải có ý thức tự giác bảo vệ 
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trường.  
 
 
Chia sẻ 

môi trường xung quanh sạch. Cụ thể là… 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4. TCTV 

HỌC THUỘC BÀI HÁT TRỒNG CÂY 
 
 
 
 
 
 

Tuần 32 
Thứ hai ngày 11/4/20.. 

Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng việt 

BÀI 32A. HÃY YÊU THƯƠNG VẠN VẬT SỐNG QUANH TA 
 (tiết 1) 

I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu câu chuyện Người đi săn và con vượn. 
- Nói về các việc bảo vệ môi trường. 
II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Quan sát ảnh 
và cho biết con người 
đã làm việc gì có hại 
với thú rừng và nguồn 
nước.  
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
- Mỗi bạn nhìn tranh và nói ý kiến của 
mình chẳng hạn : đốt rừng ; thải nước bẩn 
ra sông, hồ, ao ; bắt nhốt thú quý hiếm, 
thịt thú rừng bừa bãi… 
- Chia sẻ các việc bảo vệ môi trường : 
không đốt nương bừa bãi, không thải nước 
bẩn ra các sông, suối, ao hồ, không nên 
giết hai các con vật…tuyên truền với mọi 
người cùng nhau bảo vệ cây cối, các con 
vật sống xung quanh, hãy có lòng nhân ái 
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HĐ 2. Nghe cô đọc 
câu chuyện 
 
HĐ 3. Đọc từ và lời 
giải nghĩa. 
 
 
 
HĐ 4. Nghe cô hướng 
dẫn đọc 
 
HĐ 5. Đọc trong 
nhóm 
 
HĐ 6. Trả lời câu hỏi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS 
 
 
Theo dõi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

và ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường… 
HĐCL 
2 bạn đọc nối tiếp cho hết bài. Cả lớp theo 
dõi, quan sát tranh. 
- Chia sẻ về bức tranh. 
HĐC 
Mỗi bạn tự đọc sau đó thay nhau từ và lời 
giải nghĩa. 
 
- Mỗi bạn tự đọc đọc theo hướng dẫn của 
cô. 
- Thay nhau đọc từ. 
HĐN 
Cá nhân, cặp, nhóm đọc bài. 
 
Vì  bác đã vô tình bắn chết vượn mẹ để lại 
vượn con không ai chăm sóc. Bác đứng 
lặng đi nhìn cảnh vượn mẹ vắt sữa để lại 
cho con…bác tự nhủ với lòng mình sẽ 
không bao giờ đi săn nữa , hãy bảo vệ 
động vật hoang dã 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

 
Tiết 4. Toán 

BÀI 88. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
HS biết giải toán liên quan đến rút về đơn vị 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Đọc bài toán 
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
- Mỗi bạn tự đọc bài toán và cùng nhau 
phân tích bài : bài toán cho biết gì ? 
                        bài toán hỏi gì ? 
- Viết vào chỗ chấm 
                 Bài giải 
a. Mỗi can có số lít mật ong là :  
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HĐTH 
HĐ 1. Giải bài toán 
  
 
 

 
 
 
 
 
Nghe và hướng 
dẫn lại. 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

                       35 : 7 = 5(l) 
b. Số can cần đựng số lít mật ong là: 
                    10 : 5 = 2 (l) 
                              Đáp số : a. 5 l mật ong 
                                             b. 2 can 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
- Nghe cô hướng dẫn. 
  
HĐCN 
- Đọc yêu cầu của  bài và cùng nhau phân 
tích đề toán. 
- viết bài vào vở 
                           Bài giải 
            Mỗi đĩa có số quả táo là : 
                       24 : 4 = 6 (quả) 
           Cần có số đĩa để xếp 36 quả táo là : 
                      36 : 6 = 6 (đĩa) 
                      Đáp số : 6 quả , 6 đĩa 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Tiếng Việt                 ÔN LẠI BÀI 32A(1) 
Tiết 2. KNS                         CHỦ ĐỀ 5. QUẢN LÍ THỜI GIAN (1) 
Tiết 3. Toán                          ÔN LẠI BÀI 88 (1) 
 
Sáng  

Thứ ba ngày 12/4/20.. 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 32A. HÃY YÊU THƯƠNG VẠN VẬT SỐNG QUANH TA 
 (tiết 2) 

I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu câu chuyện Người đi săn và con vượn. 
- Nói về các việc bảo vệ môi trường. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Thảo luận để 
chọn câu trả lời đúng 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 

 
HĐC 
Câu 1. b. con thú rừng nào không may gặp 
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cho các câu hỏi sau. 
 
 
 
HĐ 2. Hỏi đáp 
 
 
 
HĐ 3. Thảo luận và 
trả lời câu hỏi: câu 
chuyện Người đi săn 
và con vượn muốn nói 
điều gì với chúng ta ? 
 
 
HĐ 4. Hát một bài về 
con vật. 
 
HĐ 5. Kể một việc em 
đã làm để môi trường 
sạch đẹp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi và 
giúp đỡ HS 
 
 
 
Chia sẻ 

bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.  
Câu 2. b. vượn mẹ căm giận người thợ săn 
dộc ác, thương vượn con mất mẹ. 
 
HĐC 
- Mỗi bạn tự đọc và trả lời câu hỏi. 
- Một bạn hỏi và bạn kia trả lời và ngược 
lại. 
HĐN 
- Mỗi bạn tự nêu ý kiến của mình. 
- Chọn ý hay nhất. 
Không nên giết hại muông thú. Phải bảo 
vệ động vật hoang dã. Giết hại thú rừng là 
tội ác. 
 
HĐCL 
hát bài chú voi con. 
 
HĐN 
Đọc các gợi ý và mỗi bạn phát biểu ý kiến 
của mình. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm 
 Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 88. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
 - HS biết giải toán liên quan đến rút về đơn vị 
- Tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học  

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 2, 3. Giải các 
bài toán 
 
 
 

Hỗ trợ HS HĐCN 
- Đọc yêu cầu của bài và phân tích đề toán. 
- Làm vào vở 

Bài giải 
Mỗi túi có kg đường là : 
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HĐ 4. Đúng ghi Đ, 
sai ghi S. 
 
 
 
HĐ 5. Mỗi số ô 
vuông là giá trị của 
biểu thức nào ? 
 
 

30 : 6 = 5 (kg) 
35kg đường đựng trong số túi là : 

35 : 5 = 7 (túi) 
Đáp số : 7 túi 

 
Bài giải 

Mỗi cái áo cần số cúc áo là : 
30 : 5 = 6(cúc) 

48 cúc áo dùng cho số cái áo là : 
48 : 6 = 8 (cái áo) 
Đáp số : 8 cái áo 

 
48 : 8 : 2 = 6 : 2         48 : 8 : 2 = 48 : 4          
               = 3 (Đ)                       = 12 (S) 
15 + 12 x 3 = 27 x 3     15 + 12 x 3 = 15 + 36     
                   = 81 (S)                         = 51 (Đ) 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

Chiều 
Tiết 1. Toán                           ÔN LẠI BÀI 88 
Tiết 2. Tiếng Việt                 ÔN LẠI BÀI 32A 
Tiết 3. Thủ công 
 
Sáng  

Thứ tư ngày 13/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 89. LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1) 
I. Mục tiêu 

(34 + 2) : 2 

34 + 2 : 2 48 : 8 x 2 

48 : 8 : 2 

18 12 35 3 
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- HS ôn lại giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Viết và tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. Giải  bài 
toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Tính 
 
 
 
 
 
 

Hỗ trợ HS HĐN 
- Đọc yêu cầu của bài và phân tích đề toán. 
- Làm vào vở 
Tóm tắt         …kg 
            
 
 
 

 
?kg 

Bài giải 
Mỗi bao có kg đường là : 

20 : 4 = 5 (kg) 
25kg đường đựng trong số túi là : 

25 : 5 = 5 (bao) 
Đáp số : 5 bao 

 
 (2451 + 2509) x 2 = 4960 x 2 
                               = 9920 
(4517 – 2193) x 4 = 2324 x 4  
                             = 9295 
60918 – 46856 : 4 = 60918 – 11714  
                              = 49204 
82677 + 1043 x 3 = 82677 + 3129 
                             = 85806 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Tiết 2. TNXH 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 32B. TRẢ LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO MUÔN VẬT QUANH TA 
 (tiết 1,2) 

I. Mục tiêu 
- Kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn. 
- Củng cố cách viết chữ hoa X. 


